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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.

[bookmark: _Hlk205369050]I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Thực hiện chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2025, tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất) có diện tích tự nhiên 13.795,5 km², dân số năm 2025 ước đạt 1.865.270 người. Việc hợp nhất đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc rà soát, thống nhất lại hệ thống các chính sách đang áp dụng tại 02 địa phương, trong đó có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025.
- Trước khi hợp nhất, cả 02 tỉnh đều đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất, như hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ sản xuất cộng đồng, quy định mức hỗ trợ, hồ sơ thủ tục và tiêu chí lựa chọn dự án. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy các chính sách này có nhiều nội dung chưa tương đồng, như mức hỗ trợ tối đa, hình thức hỗ trợ, quy trình thẩm định và phê duyệt, cách thức tổ chức thực hiện… Điều này gây khó khăn trong việc áp dụng thống nhất chính sách trên toàn tỉnh mới, đồng thời tạo ra những vướng mắc trong triển khai thực tiễn tại cơ sở.
- Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp sau hợp nhất (cấp tỉnh và cấp xã) cũng dẫn đến thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức, khi các phòng, ban chuyên môn cấp huyện trực tiếp quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia không còn tồn tại. Điều này làm gián đoạn vai trò tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất ở cấp địa phương, đặc biệt là việc thẩm định, phê duyệt và giám sát dự án.
- Trong bối cảnh đó, việc xây dựng nghị quyết mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết nhằm thống nhất khung pháp lý áp dụng chung cho toàn tỉnh; đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh do khác biệt chính sách giữa 02 địa phương cũ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2025.
- Nghị quyết mới sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân và cộng đồng thụ hưởng chính sách.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Nhằm cụ thể hóa nội dung quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21; điểm a khoản 5 Điều 22; điểm đ khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được sửa đổi tại khoản 12, khoản 13, khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; khoản 2 Điều 17 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc hỗ trợ, quản lý, giám sát việc thực hiện chính sách phù hợp với tình hình hiện nay sau khi hợp nhất tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. 
- Tạo cơ sở pháp lý thống nhất và đồng bộ cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất sau khi hợp nhất tỉnh. Đảm bảo điều kiện triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn ngân sách trong đó có nguồn vốn của 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng linh hoạt, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các nội dung hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ dự án liên kết theo chuỗi giá trị; dự án sản xuất cộng đồng; dự án liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cùng nhiều hoạt động liên quan đến tư vấn, đào tạo, khuyến nông, xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình dễ dàng tiếp cận và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. Nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết và góp phần cải thiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Kịp thời điều chỉnh các nội dung hướng dẫn mới của Trung ương về hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất như: Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Chính phủ về điều chỉnh một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH, ngày 18/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025…
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách: Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất); Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất). 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đối với Nhà nước không phát sinh thêm việc tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Tuy nhiên chính sách chưa thống nhất trên địa bàn tỉnh, chưa cập nhật được những quy định mới để triển khai thực hiện. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Việc tiếp tục áp dụng chính sách hiện hành dẫn đến sự không đồng nhất trong tiếp cận nguồn lực hỗ trợ. Nhà nước không phát sinh thêm chi phí nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Tuy nhiên sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án có thể ảnh hưởng và tác động xấu đến kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
b) Giải pháp 2: Thống nhất quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong Nghị quyết mới, cụ thể như sau:
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; Điều 85 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn Ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Điều 10 Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Thực hiện theo Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; khoản 6 Điều 4 Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2024 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Điều 12, Điều 57, Điều 58 Thông tư số 55/2023/TT-BTC.
[bookmark: _Hlk204746705]Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; nội dung số 01 điểm b khoản 3 Mục III Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, được sửa đổi, bổ sung tại nội dung số 01 điểm b khoản 2 Mục II Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-TTg; Điều 18 Thông tư số 05/2025/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Điều 11 Thông tư số 55/2023/TT-BTC.
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được hỗ trợ từ nguồn vốn khác không thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và quy định của chương trình hỗ trợ.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tích hợp, kế thừa chính sách đã có, điều chỉnh theo các quy định mới được ban hành (Quyết định số 920/QĐ-TTg; Thông tư số 05/2025/TT-UBDT), đồng thời thống nhất các quy định hiện hành áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất). Kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá chính sách của Đảng và Nhà nước, thuận tiện trong việc xác định nội dung hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân xây dựng dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng, theo quy trình thống nhất và đảm bảo được điều chỉnh theo các quy định mới. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
1.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Thống nhất quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong Nghị quyết mới (giải pháp 2).
- Lý do lựa chọn giải pháp: Đảm bảo thống nhất trong áp dụng chính sách sau hợp nhất tỉnh, khắc phục sự khác biệt về nội dung hỗ trợ chính sách giữa các vùng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh phù hợp theo các quy định mới được ban hành.
2. Chính sách: Định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
2.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019, Điều 3 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023, Điều 2 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất).
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Nhà nước không phát sinh việc ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên các quy định hiện hành giữa hai tỉnh trước hợp nhất có sự khác nhau về định mức hỗ trợ. Việc duy trì song song các quy định này trên địa bàn tỉnh mới gây mâu thuẫn. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên khi thực hiện sẽ không thống nhất về phạm vi địa bàn được hỗ trợ gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, nhất là tại các xã mới hình thành sau hợp nhất từ nhiều địa bàn có chính sách ưu đãi khác nhau.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
b) Giải pháp 2: Thống nhất quy định về định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong Nghị quyết mới, cụ thể: 
(1) Hỗ trợ tối đa tổng chi phí thực hiện một (01) dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn thuộc phạm vi đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia: Địa bàn đặc biệt khó khăn 80%; địa bàn khó khăn 70%; địa bàn khác 50%. Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể như sau:
+ Hỗ trợ chi phí tư vấn, xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, bao gồm tư vấn xây dựng liên kết, chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng đối với dự án có hỗ trợ hạ tầng liên kết, không quá 100 triệu đồng đối với dự án khác.
+ Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án.
Công trình, hạng mục công trình của dự án hình thành sau đầu tư không
là tài sản công sẽ căn cứ vào mức hỗ trợ quy định cụ thể của từng chương trình, nguồn vốn đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền. 
+ Hỗ trợ chi phí tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản lý chuỗi giá trị, năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án.
+ Hỗ trợ chi phí quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, mở rộng các kênh phân phối thực hiện theo Điều 91 Thông tư số 55/2023/TT-BTC. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 60 triệu đồng/dự án.
[bookmark: _Hlk205367708]+ Hỗ trợ chi phí xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; bao bì, nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án (Trong đó: Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, mức hỗ trợ tối đa không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu; chi phí thiết kế bao bì sản phẩm, mức hỗ trợ không quá 08 triệu đồng/mẫu thiết kế và không quá 03 mẫu thiết kế/dự án).
+ Hỗ trợ chi phí mua giống, vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị sản xuất, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm. Mức hỗ trợ tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.
+ Hỗ trợ chi phí hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, cấp mã số vùng trồng. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án (Trong đó chi cấp mã số vùng trồng không quá 40 triệu đồng/vùng trồng).
+ Hỗ trợ chi phí quản lý dự án. Mức hỗ trợ không vượt quá 3% tổng kinh phí ngân sách nhà nước phê duyệt thực hiện dự án.
(2). Trường hợp dự án thực hiện trên nhiều địa bàn khác nhau thì nội dung dự án thực hiện tại địa bàn nào sẽ được hưởng mức hỗ trợ của địa bàn đó theo quy định.
(3). Đối với mỗi nội dung hỗ trợ liên kết quy định tại khoản 1 Điều này, các bên tham gia liên kết đáp ứng điều kiện ở nội dung nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của nội dung đó theo quy định.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Khắc phục được tình trạng có 02 chính sách hỗ trợ đồng thời cùng thực hiện trên địa bàn tỉnh mà có định mức hỗ trợ khác nhau. Kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá chính sách của Đảng và Nhà nước, thuận tiện trong việc xác định mức hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân xây dựng dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách minh bạch, rõ ràng, đúng định mức. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính
2.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Thống nhất quy định về định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong Nghị quyết mới (giải pháp 2).
- Lý do lựa chọn giải pháp: Đảm tính thống nhất trong áp dụng chính sách sau khi hợp nhất địa giới hành chính; khắc phục được sự khác biệt về định mức hỗ trợ giữa các xã trong tỉnh.
3. Chính sách: Thành phần và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
3.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất).
[bookmark: _Hlk205543009]- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính sách chỉ được quy định đối với các xã thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất), trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) chưa được quy định dẫn đến không có căn cứ để triển khai thực hiện.
[bookmark: _Hlk205543021]- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên chính sách chỉ được thực hiện trên phạm vi địa lý cũ của tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất), không triển khai được chính sách trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) dẫn đến không khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội. 
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất) thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đã được công bố. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) không quy định dẫn đến việc thực hiện không đồng nhất.
b) Giải pháp 2: Quy định thành phần và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong Nghị quyết mới.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Phát sinh chi phí ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đặc biệt là lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. 
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Nội dung thủ tục hành chính được đồng nhất giữa hai tỉnh sau hợp nhất, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện chính sách hỗ trợ trong các lĩnh vực ngoài nông nghiệp. Việc thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch.
3.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Quy định thành phần và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong Nghị quyết mới (giải pháp 2).
- Lý do lựa chọn giải pháp: Đảm bảo tính thống nhất và khả thi trong tổ chức thực hiện trên toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch.

4. Chính sách: Nội dung hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng
4.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất); khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất).
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đối với Nhà nước không phát sinh thêm việc tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Tuy nhiên chính sách chưa thống nhất trên địa bàn tỉnh, chưa cập nhận được những quy định mới để triển khai thực hiện (Quyết định số 920/QĐ-TTg; Thông tư số 05/2025/TT-UBDT).
- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí do tham mưu xây dựng chính sách. Tuy nhiên sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án có thể ảnh hưởng và tác động xấu đến kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
b) Giải pháp 2: Thống nhất quy định nội dung hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng trong Nghị quyết mới, cụ thể như sau:
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT; Điều 12, Điều 57, Điều 58 Thông tư số 55/2023/TT-BTC; Điều 10 Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH.
[bookmark: dc_31]Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; Điều 19 Thông tư số 05/2025/TT-UBDT; nội dung số 01 điểm b khoản 2 Mục II Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-TTg; Điều 12 Thông tư số 55/2023/TT-BTC.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá chính sách của Đảng và Nhà nước, thuận tiện trong việc xác định nội dung hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân xây dựng dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng, theo quy trình thống nhất, đồng bộ trong triển khai chính sách trên địa bàn toàn tỉnh và đảm bảo được điều chỉnh theo các quy định mới. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
4.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Thống nhất quy định nội dung hỗ trợ dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng trong Nghị quyết mới (giải pháp 2).
- Lý do lựa chọn giải pháp: Đảm bảo thống nhất trong áp dụng chính sách sau hợp nhất tỉnh, khắc phục sự khác biệt về nội dung hỗ trợ chính sách giữa các vùng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh phù hợp theo các quy định mới được ban hành.
5. Chính sách: Định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
5.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất); khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 15/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất).
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Nhà nước không phát sinh việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên nếu tiếp tục áp dụng mức hỗ trợ này thì có sự không thống nhất giữa các xã trên địa bàn tỉnh. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên do không đồng nhất về định mức hỗ trợ hỗ trợ giữa các địa phương, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công và gây khó khăn cho các cơ quan cấp xã khi lập, thẩm định và triển khai dự án.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
b) Giải pháp 2: Thống nhất quy định về định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong Nghị quyết mới.
Hỗ trợ tối đa tổng chi phí thực hiện một (01) dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo địa bàn thuộc phạm vi đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia: Địa bàn đặc biệt khó khăn 95%; địa bàn khó khăn 80%; địa bàn khác 60%. Định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tối đa không quá 01 tỷ đồng. 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phát sinh việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên chính sách sau khi được ban hành sẽ thống nhất chung thực hiện trên địa bàn các xã trong tỉnh.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Phát sinh chi phí xây dựng văn bản quy phạn pháp luật. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách minh bạch, rõ ràng, đúng định mức. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
5.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Thống nhất quy định về định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong Nghị quyết mới (giải pháp 2).
- Lý do lựa chọn giải pháp: Bảo đảm thống nhất chính sách trên toàn tỉnh sau hợp nhất, khắc phục chênh lệch giữa hai địa phương cũ và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
 6. Chính sách: Thành phần và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng
6.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) ; Điều 3 Nghị quyết số Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất).
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên thành phần hồ sơ, mẫu biểu, trình tự và thủ tục lựa chọn dự án cộng đồng được quy định tại 02 hệ thống văn bản riêng biệt cùng áp dụng trên 01 địa bàn, dẫn đến thiếu thống nhất trong áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh mới sau hợp nhất.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Không phát sinh chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
- Tác động về giới: Không quy định về giới tham gia thụ hưởng chính sách.
- Tác động của thủ tục hành chính: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang (trước hợp nhất) thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đã được công bố. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) không quy định dẫn đến việc thực hiện không đồng nhất.
b) Giải pháp 2: Quy định thành phần và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng trong Nghị quyết mới.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đồng bộ, thống nhất quy định trong toàn tỉnh sau hợp nhất.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Nâng cao hiệu quả triển khai các dự án cộng đồng, giảm thời gian, chi phí của người dân.
- Tác động về giới: Không quy định về giới, bất kỳ đối tượng giới nào đủ điều kiện đều có thể thụ hưởng chính sách. 
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Nội dung được thực hiện theo thủ tục hành chính được đồng nhất giữa hai tỉnh sau hợp nhất, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện chính sách hỗ trợ trong các lĩnh vực ngoài nông nghiệp. Việc thực hiện theo trình tự thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch.
7.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: Quy định thành phần và mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng trong Nghị quyết mới (giải pháp 2).
- Lý do lựa chọn giải pháp: Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý sau hợp nhất địa giới hành chính, khắc phục sự khác biệt về quy định giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước đây, đồng thời đơn giản hóa, minh bạch hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư trong việc tiếp cận và triển khai các dự án sản xuất, dịch vụ theo đúng quy định.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.
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